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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN XÃ HỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT

Thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Ngày 16/8/2021, Ủy ban Xã hội đã gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo số 67/BC-UBXH15 thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020, Thường trực Ủy ban Xã hội xin báo cáo tóm tắt như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BHXH NĂM 2020

1. Về xây dựng, ban hành VBQPPL và tổ chức thực hiện
Thường trực Ủy ban nhận thấy trong năm 2020: (1) Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam và một số cơ quan có liên quan đã rất chủ động, tích cực trong việc sửa đổi, ban hành 13 văn bản về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) để kịp thời đáp ứng công tác quản lý điều hành và tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với các đối tượng thụ hưởng chế độ, tiếp cận chính sách BHXH, BHTN; (2) Cơ bản các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã được ban hành và bảo đảm việc triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của các Luật. Tuy nhiên, một số chính sách, quy định đã được ban hành nhưng chưa đi vào cuộc sống. Nhiều vướng mắc, bất cập, hạn chế của Luật BHXH đã được chỉ ra nhưng chậm được nghiên cứu, sửa đổi.

2. Về công tác thanh tra, kiểm tra

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ngành BHXH trong năm 2020 đã thực hiện tổng số 8.619 cuộc thanh tra, kiểm tra (giảm 54% so với năm 2019), trong đó, chủ yếu do ngành BHXH thực hiện (8.567 cuộc - chiếm 99,39% tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra). Qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp sai phạm, chưa thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật về BHXH, BHTN. 
Thường trực Ủy ban thấy rằng Hoạt động thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã có nhiều tích cực song chưa thấy rõ kết quả; bên cạnh đó, Báo cáo của Chính phủ chưa có thông tin, báo cáo về việc chấp hành nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra.
3. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN và việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHTN 

a) Về phát triển đối tượng: Tính đến hết năm 2020, tổng số đối tượng tham gia BHXH là 16.161.789 người, tăng 2,5% so với năm 2019; tuy nhiên, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm 1,12% so với năm 2019; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 2,1% so với năm 2019. Số người tham gia BHTN là 13.320.231 người, giảm 0,54% so với năm 2019 và chiếm tỷ lệ khoảng 27,57% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

Thường trực Ủy ban nhận thấy: 

(1) Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2020 đạt 95,71% chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết số 28-NQ/TW là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Chính phủ. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp phù hợp sẽ khó đạt được mục tiêu đến năm 2021 có 35% và đến năm 2025 có 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 

(2) Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2020 chỉ đạt 93,7% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; chiếm tỷ lệ trên 31% lực lượng lao động trong độ tuổi và sẽ có nhiều khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu năm 2021 mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra; 

(3) Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 đã đạt tỷ lệ 2,31% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt xa kế hoạch đề ra và gần bằng kế hoạch đến năm 2025, tuy nhiên, mức đóng lại giảm nhanh; 

(4) Vẫn có tình trạng không chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ pháp luật về BHXH nhưng vẫn chưa có cơ chế, giải pháp hữu hiệu để giải quyết; 

(5) Qua theo dõi Báo cáo các năm 2018, 2019 và 2020, cho thấy, nhiều thông tin, dữ liệu về BHXH của Chính phủ hoặc BHXH Việt Nam cung cấp thiếu tính nhất quán. Việc này có thể dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, đánh giá, thẩm tra, thậm chí dẫn đến một số đánh giá, nhận định không sát thực.

b) Về tình hình thu BHXH, BHTN: Số thu BHXH năm 2020 đạt hơn 263.949 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, thu BHXH bắt buộc gần 259.887 tỷ đồng, thu BHXH tự nguyện hơn 4.062 tỷ đồng. Số thu BHTN hơn 18.714 tỷ đồng, vượt 4,3% kế hoạch.

Thường trực Ủy ban nhận thấy: (1) Số thu của BHXH bắt buộc năm 2020 tăng 5,54% nhưng tốc độ tăng thấp hơn so với tốc độ tăng thu của năm 2019; (2) Mức lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc và BHTN tăng không đáng kể, tỷ lệ tăng có xu hướng giảm so với giai đoạn trước. Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện có xu hướng giảm nhanh. 

c) Về tình hình nợ đóng: Tổng số tiền nợ đóng BHXH bắt buộc là 11.666 tỷ đồng, tăng 1.566 tỷ đồng so với 2019, chiếm 4,2% số phải thu (trong đó nợ lãi chậm đóng chiếm khoảng 26% tổng số nợ). 
Thường trực Ủy ban thấy rằng: (1) Số nợ đóng, chậm đóng dự báo có thể tiếp tục có xu hướng gia tăng trong năm 2021 và những năm tiếp theo; (2) Cần tính toán về hệ quả pháp lý đối với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng đóng bù sau khi hết thời hạn được tạm dừng đóng. 

d) Về tình hình chi trả BHXH, BHTN

- Tổng chi trả các chế độ BHXH năm 2020 ước thực hiện là 243.695 tỷ đồng. Trong đó, số chi từ nguồn NSNN bảo đảm chiếm 18,58% (45.268 tỷ đồng), tăng 109 tỷ đồng so với năm 2019 và chi từ nguồn Quỹ BHXH chiếm 81,42% (198.427 tỷ đồng). 

- Chi từ nguồn Quỹ BHXH năm 2020 là 198.427 tỷ đồng, tăng 11,17% so với năm 2019, trong đó: 

(1) Quỹ Hưu trí, tử tuất: Tổng số chi là 165.277 tỷ đồng, tăng 10,34% so với năm 2019. Tổng số người hưởng chế độ hằng tháng là 2.062.907 người (tăng 3,85% so với năm 2019) và số tiền chi trả là 123.746 tỷ đồng (tăng 10,3% so với năm 2019) tương ứng 11.593 tỷ đồng; 

(2) Quỹ TNLĐ-BNN: Tổng số chi là 1.400 tỷ đồng, tăng 64,71% so với năm 2019 (tăng 550 tỷ đồng). Tổng số người hưởng chế độ hằng tháng là 50.235 người (tăng 1,95% so với 2019) và số tiền chi trả là 646 tỷ đồng (tăng 8,94% so với 2019) tương ứng 53 tỷ đồng; 

(3) Quỹ Ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: Tổng số chi là 31.750 tỷ đồng, tăng 3,96% so với năm 2019 (tăng 1.210 tỷ đồng). 

- Chi từ nguồn Quỹ BHTN năm 2020 là 18.852 tỷ đồng, tăng 49,20% so với năm 2019. Trong đó: (i) Chi trợ cấp thất nghiệp cho 1.004.729 lượt người với số tiền 17.898 tỷ đồng; (ii) Chi hỗ trợ học nghề là 148 tỷ đồng; (iii) Chi đóng BHYT là 806 tỷ đồng.

Thường trực Ủy ban thấy rằng: (1) Các nội dung chi của Quỹ BHXH, BHTN đều tăng cả về số người, số tiền so với năm 2019 và nằm trong xu thế tăng đều trong những năm qua; (2) Vẫn còn tình trạng lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ để lạm dụng, trục lợi Quỹ ốm đau, thai sản; vẫn còn tình trạng chi sai, chi chế độ trợ cấp thất nghiệp trùng với thời gian đóng BHXH; (3) Quỹ TNLĐ-BNN và Quỹ BHTN vẫn chi chủ yếu vào một số chế độ nhất định. 

đ) Về tình hình thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần 

Năm 2020, có 860.741 người hưởng BHXH một lần tăng 6,65% so với năm 2019 và gấp hơn 02 lần so với số người tham gia BHXH tăng thêm của năm 2020 so với năm 2019. 

Thường trực Ủy ban thấy rằng: (1) Số người hưởng BHXH một lần có tốc độ tăng hơn so với năm trước, tuy nhiên, vẫn chỉ dao động ở mức khoảng 5% trong các năm qua nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác phát triển đối tượng; (2) Với tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và thực tế đời sống, thu nhập khó khăn như hiện nay, dự báo có thể số người hưởng chế độ BHXH một lần sẽ tăng cao vào các năm tiếp theo.

4. Về cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Thường trực Ủy ban thấy rằng: (1) Đây là lĩnh vực mà ngành BHXH Việt Nam luôn đi đầu trong những năm gần đây và tiếp tục duy trì được thành quả đã đạt được. Đến nay, đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của ngành (27/27 TTHC); (2) Việc ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động đã đạt được những kết quả tích cực và hướng tới quản lý, công khai và kiểm soát tốt hơn quá trình tham gia BHXH của các bên; (3) Việc tham gia giao dịch điện tử của cá nhân và một số đơn vị vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là nhóm doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình có ít lao động, do hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, thiếu phương tiện máy móc ứng dụng CNTT.

5. Về bộ máy ngành BHXH

Trong hai năm 2019 - 2020 đã thực hiện sắp xếp giảm 06 BHXH huyện và giảm 03 đơn vị cấp Ban, không tổ chức cấp phòng tại 04 đơn vị ở Trung ương.
Năm 2020, ngành BHXH đã sử dụng 93,53% chỉ tiêu biên chế được giao (18.902/20.209 người), giảm 2.767 người so với năm 2019. 

Tuy nhiên, qua giám sát, Thường trực Ủy ban đề nghị ngành BHXH: (1) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (2) Từ năm 2018 đến nay BHXH Việt Nam không báo cáo về việc đang thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh có vai trò quản lý (được hưởng phụ cấp và hoạt động theo chế độ thủ trưởng) đối với các chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ ….

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BHXH, QUỸ BHTN, QUỸ BHTNLĐ-BNN NĂM 2020

1. Tình hình kết dư Quỹ  

Tính đến hết năm 2020, tổng số kết dư quỹ BHXH, BHTN ước đạt gần 935.174 tỷ đồng, trong đó các quỹ kết dư lần lượt là: (1) Quỹ Ốm đau, thai sản là 12.772 tỷ đồng; (2) Quỹ BHTNLĐ-BNN là 53.751 tỷ đồng; (3) Quỹ hưu trí, tử tuất là 789.130 tỷ đồng; (4) Quỹ BHTN là 89.141 tỷ đồng.

Thường trực Ủy ban thấy rằng:

(1) Về cơ bản các quỹ ngắn hạn và đều bảo đảm chi trả và có kết dư lớn; Tuy nhiên Quỹ ốm đau, thai sản có năm thứ 2 liên tiếp mất cân đối thu - chi nhẹ (số thu nhỏ hơn số chi), tuy nhiên vẫn có nguồn kết dư và dự báo việc mất cân đối - thu chi này sẽ tự điều chỉnh về thặng dư dương khi tăng tuổi nghỉ hưu và vẫn thực hiện các chính sách, chế độ về ốm đau, thai sản như hiện nay. 

(2) Về Quỹ Hưu trí, tử tuất, mặc dù vẫn đang kết dư lớn, song cần tính toán thận trọng, kỹ càng hơn trong việc bảo đảm cân đối trong dài hạn, nhất là với sự thay đổi về đặc điểm của quy mô và cơ cấu dân số (già hóa dân số).

2. Việc đầu tư quỹ BHXH 
- Tổng dư nợ đầu tư quỹ BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến cuối năm đạt 898.484 tỷ đồng, tăng 10,42% so với năm 2019. Các hình thức đầu tư vẫn chủ yếu là mua trái phiếu Chính phủ (chiếm 86,72% tổng số dư của quỹ), gửi tiền, mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại (chiếm 13,28%). Số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ năm 2020 là 47.487,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. 

Thường trực Ủy ban thấy rằng: (1) Các hình thức đầu tư quỹ BHXH đã tuân thủ theo quy định; (2) Lãi suất đầu tư bình quân năm 2020 đạt 5,02% nhưng tỷ lệ lãi thực tế chỉ còn 1,79% do chỉ số lạm phát năm 2020 là 3,23%; (3) Lãi suất đầu tư bình quân có xu hướng giảm nhanh (năm 2019, 5,8%, 2018 là 7,25%/năm, 2017 là 7,25%, năm 2016 là 6,4%); 
3. Chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN 

Theo Báo cáo của Chính phủ, ước chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 là 12.782,3 tỷ đồng (chiếm 27,28% tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ) bằng 88,32% (giảm 1.689,1 tỷ đồng) tổng dự toán được giao. 

Riêng chi phí quản lý BHXH, BHTN năm 2020 là 8.681 tỷ đồng. Trong đó: chi phí quản lý BHXH là 8.058 tỷ đồng; chi phí quản lý BHTN là 623 tỷ đồng, tương ứng chiếm tỷ lệ 1,74% và 1,87% so với dự toán thu chi và thấp hơn tỷ lệ mức chi phí được phê duyệt (2%). 

Thường trực Ủy ban thấy rằng: (1) Chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN cơ bản được bố trí, thực hiện theo quy định; (2) Nhiều nội dung chi được báo cáo là đã cắt giảm so với dự toán, tuy nhiên, đều ở các mục chi không thực hiện được do bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 
IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội: Tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN.

2. Đối với Chính phủ: (1) Chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, có giải pháp hữu hiệu để hạn chế tối đa tình trạng không chấp hành hoặc chấp hành chưa đầu đủ pháp luật về BHXH; (2) Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, khắc phục các tồn tại hạn chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn để phát triển lĩnh vực an sinh xã hội; (3) Có giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là nhóm đối tượng người lao động ở khu vực phi chính thức, nhóm tham gia BHXH tự nguyện; hạn chế hưởng BHXH một lần; (4) Chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan nghiêm túc thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Đối với các Bộ, ngành

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Khẩn trương trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT tồn đọng kéo dài; ban hành văn bản hướng dẫn việc tham gia và hưởng BHTNLĐ theo hình thức tự nguyện. 

b) Bảo hiểm xã hội Việt Nam: (i) Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT bảo đảm chính xác, kịp thời, thuận tiện nhất cho người thụ hưởng; (ii) Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH; đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản thanh toán chế độ không đúng quy định; (iii) Bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả phát triển đối tượng; (iv) Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

c) Đối với một số Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan khác, Thường trực Ủy ban đã có kiến nghị cụ thể trong Báo cáo số 67/BC-UBXH15.

Thường trực Ủy ban Xã hội kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./. 
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